
STT Ngày sinh Nữ DT NDT Họ và tên cha Họ và tên mẹ Địa chỉ Ghi 
chú

1 Nguyễn Ngọc Khánh Châu 05/10/2020 1 Nguyễn Văn Lượng Đào T Mỹ Phượng Khối 2

2 Phạm Võ Tâm Phát 24/11/2020 Phạm Vương Lộc Võ T Tuyết Hạnh Khối 2

3 Trịnh Yến Nhi 25/4/2020 1 Mường 1 Trịnh Thế Cần Cao Thị Liễu Khối 7
4 Đinh Lê Tú Quỳnh 15/11/2020 1 Đinh Hữu Cường Lê Thị  Mỹ Ngọc Konđào

5 Dương Trần Linh Đan 12/4/2020 1 Dương Đức Bằng Trần Thị Yến Nhi Khối 7

6 Võ Trung Hiếu 05/4/2020 Võ Đình Ban Đỗ Thị Thúy Nga Khối 4

7 Dương Khánh Linh 08/8/2020 1 Duơng Minh Khoa Trần Thị Thiên Lý Khối  5

8 Trần Văn Tuấn Anh 02/3/2020 Trần Văn Tài Lê Thị Thủy Khối 1

9 Nguyễn Quỳnh Trâm 09/6/2020 1 Nguyễn Quốc Đảm Nguyễn Thị Ái Vân Khối 7

10 Hồ Thị Cát Tiên 31/5/2020 1 Hồ Đức An Phan Thi Hồng Ly Khối 3
11 Nguyễn Minh Đăng 23/01/2020 Nguyễn Ngọc Lý Trần Thị Minh Hạnh khối 4
12 Hoàng Trúc Phương 30/12/2020 1 Nùng 1 Hoàng Văn Luyến Vàng Thị Xuân Thùy Khối 2
13 Nguyễn Đăng Nguyên 03/12/2020 Nguyễn Hồng Cường Phan Thị Trà Tiên Konđào
14 Y Khánh My 02/4/2020 1 XĐ 1 A Trung Tiến Y Blê Khối 3
15 Trịnh Thanh Thảo 14/11/2020 1 Mường 1 Trịnh Đình Lan Nguyễn Thị Khuyên Khối 7
16 Lê Diệp Thanh Trà 01/11/2020 1 Lê Văn Nam Diệp Thị Phượng Khối 3
17 Phan Nguyễn Anh Thư 17/10/2020 1 Phan Văn Thiện Nguyễn T Thùy Trang Khối 4
18 Huỳnh Ngọc Sang 11/12/2020 Huỳnh Bá Lâm Nguyễn Thị Ly Khối 3
19 Nguyễn Bảo Khang 07/12/2020 Nguyễn Xuân Hoà Đặng Thị Tường Vi Khối 2
20 Nguyễn Hà My 19/9/2020 1 Nguyễn Văn Thìn Dương Thị Thuỷ Khối 3
21 Hoàng Công Minh Quân 16/11/2020 Hoàng Công Minh Trịnh Thị Hồng Thúy Khối 4
22 Y Trang Tiên 11/02/2020 1 XĐ 1 Y Lý Khối 2
23 Nguyễn Gia Hân 08/8/2020 1 Nguyễn Đình Đại Nguyễn Thị Phượng Khối 2
24 A Nhật Huy 17/7/2020 Giẻ-triêng A Khiêm Bế Thị Phượng Khối 3
25 Bạch An Nguyên 25/8/2020 1 Bạch Trọng Trưng Phạm Thị Hà Khối 1
26 Nguyễn Trần Bảo Long 10/29/2020 Nguyễn Văn Vinh Trần Thị Trinh Khối 1
27 Nguyễn Văn Giàu 31/01/2020 Nguyễn Văn Thương Y Nga Khối 7
28 Nguyễn Ngọc Anh Quân 21/02/2020 Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Thị Vân Anh Khối 3
29 Ngô Bảo Châu 22/12/2020 1 Ngô Thị Thanh Vi Khối 3
30 Thái Lê Thảo My 03/6/2020 1 Thái Quốc Phúc Lê Bảo Trinh Khối 7 TM
31 Nguyễn Hữu Đăng 06/12/2020 Cao Lan Nguyễn Văn Đức Y Linh Đa Khối 1 K1 CĐ

32 Đinh Đăng Khôi 28/01/2020 XĐ Đinh Văn Sơn Y Đêm Khối 1
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